
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng các cá nhân/nhóm cá nhân đạt giải 

tại Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2021 - 2022

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Quảng Nam; Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi bổ sung Điểm a Khoản 1 
Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
26/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT ngày 08 
tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 2015/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch xây dựng kho bài giảng E-
Learning của Giáo dục trung học năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ Thông báo số 1432/TB-SGDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2022 về Kết 
quả xếp giải Bài giảng E-Learning năm học 2021 - 2022; 

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục Trung học tại Tờ trình ngày 12 tháng 9 
năm 2022 và đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành 
Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo 
tiền thưởng cho 469 cá nhân/nhóm cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Thiết kế bài 
giảng E-Learning năm học 2021 - 2022, trong đó có: 

- Giải Nhất:   16 giải; 
- Giải Nhì:   43 giải; 
- Giải Ba:   79 giải;
- Giải Khuyến khích: 331 giải.

(Có danh sách chi tiết đính kèm)
Điều 2. Mức thưởng và kinh phí khen thưởng
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a) Mức thưởng kèm theo thực hiện như sau:
- Giải Nhất: 420.000 đồng/giải;
- Giải Nhì: 300.000 đồng/giải;
- Giải Ba: 200.000 đồng/giải;
- Giải Khuyến khích: 150.000 đồng/giải.
b) Kinh phí khen thưởng trích chi từ nguồn kinh phí chi hoạt động chung 

của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân/nhóm cá nhân có tên 
trong danh sách ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các PGĐ Sở (để biết);
- Lưu: VT, VP (TĐKT). 

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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DANH SÁCH 

Các cá nhân/nhóm cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning  

cấp Trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 được tặng Giấy khen 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SGDĐT ngày       /      /2022 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam) 

 

 1. Cá nhân: 

Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

1.  Bà Hứa Thị Nguyệt Quế 
Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện 

Bắc Trà My 
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa Nhì 

2.  Bà Lê Thị Liễu 
Trường PTDTBT THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, huyện Bắc Trà My 

Chủ đề: Vai trò của điện năng, an toàn điện - 

Vai trò của điện năng, An toàn điện 
Nhì 

3.  Bà Võ Thị Ái 
Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện 

Bắc Trà My 
Bài 24: Tính chất của oxi Nhì 

4.  Bà Nguyễn Thị Lan Oanh 
Trường PTDTBT TH - THCS Trần 

Phú, huyện Bắc Trà My 

Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 

1925 

Nhì 

5.  Bà Võ Thị Thủy 
Trường PTDTBT TH-THCS Trà Ka, 

huyện Bắc Trà My 
§2. Định lý đảo và hệ quả định lý Talet Ba 

6.  Bà Đoàn Thị Ngọc Quế 
Trường THCS Nguyễn Du, huyện 

Bắc Trà My 
Bài 29: An toàn khi sử dụng điện. Ba 

7.  Bà Nguyễn Thị Hoa Thảo 
Trường PTDTBT THCS Lý Tự 

Trọng, huyện Bắc Trà My 
Bài 35.  Khái quát châu Mỹ. Khuyến khích 

8.  Bà Huỳnh Thị Thu Thủy 
Trường PTDTBT THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, huyện Bắc Trà My 
Chủ đề 10: Các miền địa lí tự nhiên - Bài 42 Khuyến khích 

9.  Bà Bnướch Hương 
Trường PTDTBT THCS Chu Huy 

Mân, huyện Bắc Trà My 
Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ Khuyến khích 

10.  Bà Lương Nguyên Hạnh 
Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện 

Bắc Trà My 
Cuộc sống quanh em Khuyến khích 

11.  Bà Đinh Thị Linh 
Trường PTDTBT THCS Chu Huy 

Mân, huyện Bắc Trà My 
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Khuyến khích 

12.  Bà Nguyễn Thị Thương 
Trường THCS 19.8, huyện Bắc Trà 

My 
Phép phân tích và tổng hợp Khuyến khích 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

13.  Ông Phạm Ngọc Tín 
Trường PTDTBT THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, huyện Bắc Trà My 
Bài 34: Vitamin và muối khoáng Khuyến khích 

14.  Bà Nguyễn Đặng Thúy Loan 
Trường THCS 19.8, huyện Bắc Trà 

My 
Unit 9: At Home And Away -  Lesson 1:  A1 Khuyến khích 

15.  Bà Nguyễn Thị Kim Yến 
Trường PTDTBT THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, huyện Bắc Trà My 
Unit 13: Activities  - Lesson 4:  B3 Khuyến khích 

16.  Bà Nguyễn Thị Hơn 
Trường THCS Phương Đông, huyện 

Bắc Trà My 

Unit 9: A First- Aid  Course -Lesson 1: 

Getting started +  Listen And Read 
Khuyến khích 

17.  Bà Võ Thị Thiên Ái 
Trường THCS Nguyễn Du, huyện 

Bắc Trà My 

Unit 6: The Environment - Lesson 1: Getting 

started + Listen & Read 
Khuyến khích 

18.  Bà Lương Thị Mỹ Hiếu 
Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện 

Bắc Trà My 
§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số. Khuyến khích 

19.  Bà Trịnh Thị Thủy 
Trường THCS 19.8, huyện Bắc Trà 

My 
§1. Mở đầu về phương trình Khuyến khích 

20.  Bà Đinh Thị Phượng 
Trường THCS Mỹ Hòa, huyện Đại 

Lộc 
Unit 12: Let’s Eat  - Lesson 2:  B1 Nhất 

21.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 
Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện 

Đại Lộc 

BÀI TD VỚI CỜ: - Học động tác nhảy; điều 

hòa 
Nhì 

22.  Bà Mai Thị Thanh Vân 
Trường THCS Phan Bội Châu, 

huyện Đại Lộc 
Bài 55. Tiến hóa về sinh sản Nhì 

23.  Ông Phạm Thôi 
Trường THCS Trần Phú, huyện Đại 

Lộc 
Unit 9: Natural Disasters - Lesson 3: Write Nhì 

24.  Bà Võ Thị Trường Quyền 
Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện 

Đại Lộc 
Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu Nhì 

25.  Bà Võ Thị Mỹ Nhung 
Trường THCS Kim Đồng, huyện Đại 

Lộc 
Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện. Nhì 

26.  Bà Trần Thị Yên 
Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Đại Lộc 
Học hát bài : Ngôi nhà của chúng ta Ba 

27.  Bà Đỗ Thị Linh San 
Trường THCS Mỹ Hòa, huyện Đại 

Lộc 

Chủ đề 6: Khu vực Đông Nam Á - Bài 14, 

Bài 15 
Ba 

28.  Bà Phan Thị Thùy Trang Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Đi đường Ba 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

Đại Lộc 

29.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Đại Lộc 

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật 

nuôi 
Khuyến khích 

30.  Bà Nguyễn Thị Như Diệu 
Trường THCS Đại Sơn, huyện Đại 

Lộc 

Bài 50. Thực hành- Viết báo cáo về đặc điểm 

tự nhiên của ô-xtrây-li-a 
Khuyến khích 

31.  Bà Nguyễn Thị Duy An 
Trường THCS Đại Sơn, huyện Đại 

Lộc 

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của 

Công dân 
Khuyến khích 

32.  Bà Trương Thị Nguyệt Thu 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Đại Lộc 
Bài 42: Nồng độ dung dịch 

Khuyến 

Khích 

33.  Bà Võ Thị Kiều Hạnh 
Trường THCS Kim Đồng, huyện Đại 

Lộc 
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Khuyến khích 

34.  Bà Nguyễn Thị Hồng 
Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện 

Đại Lộc 
Trang trí và ứng dụng trong đời sống (tt) Khuyến khích 

35.  Ông Huỳnh Quang Tuyến 
Trường THCS Trần Hưng Đạo, 

huyện Đại Lộc 

Tạo hình và trang trí trại-Tiết 22: Tạo hình 

trại 
Khuyến khích 

36.  Ông Phan Văn Anh 
Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện 

Đại Lộc 

Chủ đề : Lập luận chứng minh qua việc tìm 

hiểu hai văn bản nghị luận- Đức tính giản dị 

của Bác Hồ; (1 tiết) 

Khuyến khích 

37.  Bà Lê Thị Trung 
Trường THCS Quang Trung, huyện 

Đại Lộc 
Ôn tập Tiếng Việt Khuyến khích 

38.  Bà Dương Mai Dạ Ngọc 
Trường THCS Mỹ Hòa, huyện Đại 

Lộc 
Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người Khuyến khích 

39.  Bà Phạm Thị Thanh Thương 
Trường THCS Phù Đổng, huyện Đại 

Lộc 

Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp 

tránh thai 
Khuyến khích 

40.  Bà Bùi Thị Thái Lai 
Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện 

Đại Lộc 

Bài 53: Tác động của con người đối với môi 

trường 
Khuyến khích 

41.  Bà Đoàn Thị Tầm 
Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện 

Đại Lộc 
Unit 15: Going Out - Lesson 2:  A2 Khuyến khích 

42.  Bà Nguyễn Thị Kiều Diễn 
Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Đại Lộc 

Unit 12: A Vacation Abroad -Lesson 5: 

Write 
Khuyến khích 

43.  Bà Phạm Mỹ Hằng Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Bài 6: Định dạng trang tính Khuyến khích 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-63-co-so-khoa-hoc-cua-cac-bien-phap-tranh-thai.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-63-co-so-khoa-hoc-cua-cac-bien-phap-tranh-thai.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-53-tac-dong-cua-con-nguoi-doi-voi-moi-truong.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-53-tac-dong-cua-con-nguoi-doi-voi-moi-truong.jsp
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

Đại Lộc 

44.  Bà Trần Khánh Linh 
Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Đại Lộc 
§4. Nghiệm của đa thức một biến Khuyến khích 

45.  Bà Nguyễn Thị Minh Lợi 
Trường THCS Kim Đồng, huyện Đại 

Lộc 
§3. Hình thang cân Khuyến khích 

46.  Bà Lê Thị Phượng 
Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện 

Đại Lộc 
§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng Khuyến khích 

47.  Bà Trần Thị Lệ Thu 
Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện 

Đại Lộc 

Chủ đề 7: Các hình thức truyền nhiệt -Bài 

21: Nhiệt năng - Bài 22: Dẫn nhiệt 
Khuyến khích 

48.  Bà Phan Thị Mỹ Dung 
Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện 

Đại Lộc 

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính 

phân kì. 
Khuyến khích 

49.  Bà Nguyễn Hà Đoan 
Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn 
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật Ba 

50.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 
Trường THCS Trần Phú, thị xã Điện 

Bàn 
§7. Định lý Py-ta-go. Ba 

51.  Ông Trần Vinh 
Trường THCS Phan Châu Trinh, thị 

xã Điện Bàn 

Chủ đề 8: Địa hình và khoáng sản Việt Nam 

- Bài 26, Bài 28 
Khuyến khích 

52.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung 
Trường THCS Lê Ngọc Giá, thị xã 

Điện Bàn 

Bài 18: Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (Xã, 

phường, thị trấn) 
Khuyến khích 

53.  Ông Phan Công Lực 
Trường THCS Võ Như Hưng, thị xã 

Điện Bàn 
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của CD Khuyến khích 

54.  Ông Ngô Quốc Nhân 
Trường THCS Lê Văn Tám, thị xã 

Điện Bàn 

BÀI TD VỚI CỜ - Ôn động tác vươn thở; 

tay; chân; lườn; bụng; phối hợp; thăng bằng, 

nhảy; điều hòa 

Khuyến khích 

55.  Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 
Trường THCS Trần Phú, thị xã Điện 

Bàn 

Tạo hình và trang trí trại -Tiết 23: Tạo hình 

nhân vật 
Khuyến khích 

56.  Bà Trần Thị Mỹ 
Trường THCS Lê Đình Dương, thị 

xã Điện Bàn 
Nói với con Khuyến khích 

57.  Bà Trần Thị Thảo 
Trường THCS Lê Ngọc Giá, thị xã 

Điện Bàn 
Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh Khuyến khích 

58.  Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Trường THCS Quang Trung, thị xã Bài 54: Ô nhiễm môi trường Khuyến khích 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-54-o-nhiem-moi-truong.jsp
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

Điện Bàn 

59.  Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 
Trường THCS Lê Đình Dương, thị 

xã Điện Bàn 
Unit 12: Let’s Eat - Lesson 3:  B2 Khuyến khích 

60.  Bà Lương Thị Hồng Vân 
Trường THCS Phan Châu Trinh, thị 

xã Điện Bàn 
Unit 15: Computers - Lesson 4:  Read Khuyến khích 

61.  Bà Trần Lê Yên Ly 
Trường THCS Nguyễn Đức An, thị 

xã Điện Bàn 

Unit 13:  Festivals - Lesson 2: Getting started 

+ Speak 
Khuyến khích 

62.  Bà Đặng Thị Nga 
Trường THCS Ông Ích Khiêm, thị 

xã Điện Bàn 

Unit 9: Natural Disasters -Lesson 4: 

Language Focus (Exercise 1) 
Khuyến khích 

63.  Ông Nguyễn Xuân Bằng 
Trường THCS Trần Cao Vân, thị xã 

Điện Bàn 

Chủ đề: Các trường hợp đồng dạng của tam 

giác 
Khuyến khích 

64.  Ông Ngô Hường 
Trường THCS Trần Quý Cáp, thị xã 

Điện Bàn 
Bài 48: Mắt. Khuyến khích 

65.  Bà Dương Thị Mỹ Ly 
Trường THCS Kim Đồng, huyện 

Đông Giang 

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp 

lưỡng cư 

Khuyến 

Khích 

66.  Bà Trần Thị Hà Vy 
Trường TH và THCS Zà Hung, 

huyện Đông Giang 
Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa. Khuyến khích 

67.  Ông Huỳnh Văn Bình 
Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Duy Xuyên 
Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch Nhì 

68.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Duy Xuyên 

Nghĩa tường minh và hàm ý; Nghĩa tường 

minh và hàm ý (tiếp) 
Nhì 

69.  Bà Lê Thị Bất 
Trường Trường THCS Quang Trung, 

huyện Duy Xuyên 
Unit 13:  Festivals - Lesson 4:  Read Nhì 

70.  Bà Đoàn Thị Kim Chi 
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Duy Xuyên 

Chủ đề 6: Khu vực Đông Nam Á (tt) - Bài 18 

- Ôn tập chủ đề 6 
Ba 

71.  Bà Trần Thị Phượng 
Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, 

huyện Duy Xuyên 

Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, 

quản lí xã hội của CD 
Ba 

72.  Bà Lê Thị Ly Na 
Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, 

huyện Duy Xuyên 
Giao thông (tt) Ba 

73.  Bà Trần Thị Minh Tâm 
Trường Trường THCS Quang Trung, 

huyện Duy Xuyên 
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo. Ba 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

74.  Ông Lê Đình Khánh 
Trường THCS Kim Đồng, huyện 

Duy Xuyên 
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) Ba 

75.  Bà Trần Thị Thu Phương 
Trường THCS Kim Đồng, huyện 

Duy Xuyên 
Unit 15: Going Out - Lesson 4:  B3, 4 Ba 

76.  Bà Lê  Thị Nha Trang 
Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, 

huyện Duy Xuyên 
Bài: Định dạng trang tính Ba 

77.  Bà Trần Thị Mai 
Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, 

huyện Duy Xuyên 

§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác 

vuông. 
Ba 

78.  Bà Nguyễn Thị Tưởng 
Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, 

huyện Duy Xuyên 
Bài 34. Nhân giống vật nuôi Khuyến khích 

79.  Ông Nguyễn Văn Quân 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Duy Xuyên 
Chạy bền Khuyến khích 

80.  Bà Trương Thị Phương 
Trường THCS Trần Cao Vân, huyện 

Duy Xuyên 
Glucozơ- Saccarozơ Khuyến khích 

81.  Bà Đặng Thị Kim Liên 
Trường THCS Trần Cao Vân, huyện 

Duy Xuyên 

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến 

tập quyền (TK XVI- XVIII) 
Khuyến khích 

82.  Ông Huỳnh Minh Lam 
Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Duy Xuyên 

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (1973-1975) 
Khuyến khích 

83.  Bà Đoàn Thị  Kim Sa 
Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, 

huyện Duy Xuyên 

Chủ đề : Lập luận chứng minh - Bài 1 Đức 

tính giản dị của Bác Hồ (1 tiết) 
Khuyến khích 

84.  Bà Nguyễn Thị Trần Anh 
Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, 

huyện Duy Xuyên 
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm Khuyến khích 

85.  Bà Nguyễn Thị Chín 
Trường THCS Ngô Quyền, huyện 

Duy Xuyên 
Câu phủ định Khuyến khích 

86.  Ông Đỗ Văn Mãi 
Trường THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Duy Xuyên 
Bài 57: Đa dạng sinh học  (tiết 1) Khuyến khích 

87.  Bà Trương Diễm Thanh 
Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Duy Xuyên 
Bài 55: Giới thiệu chung tuyến nội tiết Khuyến khích 

88.  Bà Nguyễn Thị Ái Vân 
Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, 

huyện Duy Xuyên 

Bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài 

người 
Khuyến khích 

89.  Bà Trần Thị Mỹ Hà Trường THCS Phan Châu Trinh, Unit 13:  Festivals - Lesson 5:  Write Khuyến khích 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-55-o-nhiem-moi-truong-tiep-theo.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-65-dai-dich-aids-tham-hoa-cua-loai-nguoi.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-65-dai-dich-aids-tham-hoa-cua-loai-nguoi.jsp
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

huyện Duy Xuyên 

90.  Bà Nguyễn Thị Hồng Anh 
Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, 

huyện Duy Xuyên 

§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác 

vuông 
Khuyến khích 

91.  Ông Nguyễn Văn Bình 
Trường THCS Ngô Quyền, huyện 

Duy Xuyên 
§2. Liên hệ giữa cung và dây Khuyến khích 

92.  Bà Đào Thị Liên 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Duy Xuyên 
Bài 49: Mắt cận và mắt lão. Khuyến khích 

93.  Bà Lê Thị Yến Nhi 
Trường TH và THCS Lý Thường 

Kiệt, huyện Hiệp Đức 

Chủ đề: Cacbon và hợp chất cacbon (tt) - 

Axit Cacbonic và muối Cacbonat 
Nhất 

94.  Bà Lê Thị Chiến 
Trường TH và THCS Lý Thường 

Kiệt, huyện Hiệp Đức 
Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tt) Nhì 

95.  Bà Nguyễn Thị Phương Lan 
Trường TH và THCS Nguyễn Trãi, 

huyện Hiệp Đức 

Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao 

phối gần. 
Nhì 

96.  Ông Mai Phố 
Trường TH và THCS Lê Hồng 

Phong, huyện Hiệp Đức 

Chủ đề 7: Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh 

thổ Việt Nam. Vùng biển Việt Nam - Bài 23 
Khuyến khích 

97.  Bà Võ Thị Phước 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Hiệp Đức 

Bài 26. Phong trào kháng Pháp trong những 

năm cuối thế kỉ XIX 
Khuyến khích 

98.  Bà Mạc Thị Kim Loan 
Trường THCS Phan Bội Châu, 

huyện Hiệp Đức 
Câu nghi vấn, thực hành câu nghi vấn Khuyến khích 

99.  Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh 
Trường THCS Phan Bội Châu, 

huyện Hiệp Đức 
Unit 9: At Home And Away -Lesson 3: B2,4 Khuyến khích 

100.  Ông Huỳnh Phú Dương 
Trường THCS Phan Bội Châu, thành 

phố Hội An 

Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát 

triển chung (nam, nữ riêng). 
Nhất 

101.  Bà Trần Thị Thùy Trang 
Trường THCS Nguyễn Du, thành 

phố Hội An 

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên 

thiên nhiên 
Ba 

102.  Bà Võ Thị Thùy  Dung 
Trường THCS Huỳnh Thị Lựu, 

thành phố Hội An 

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 

một tam giác. 
Ba 

103.  Bà Nguyễn Thị Phấn 
Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, 

thành phố Hội An 
Bài 37. Thức ăn vật nuôi Khuyến khích 

104.  Bà Nguyễn Bích Ngọc 
Trường THCS Huỳnh Thị Lựu, 

thành phố Hội An 

Bài 31. Việt Nam trong những năm đầu sau 

đại thắng mùa xuân 1975 
Khuyến khích 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

105.  Bà Nguyễn Thị Ánh 
Trường THCS Kim Đồng, thành phố 

Hội An 
Giao thông (tt) Khuyến khích 

106.  Bà Tăng Thị Thảo Quyên 
Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, 

thành phố Hội An 
Nước Đại Việt ta Khuyến khích 

107.  Bà Nguyễn Hứa Quỳnh Nga 
Trường THCS Phan Bội Châu, thành 

phố Hội An 

Ôn tập phần tiếng Việt lớp 9 (khởi ngữ và 

các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên 

kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý) 

Khuyến khích 

108.  Bà Trần Thị Minh Châu 
Trường THCS Nguyễn Du, thành 

phố Hội An 
Unit 16: People And Places Lesson 1:  A1,2 Khuyến khích 

109.  Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

thành phố Hội An 

Unit 15:  Computers - Lesson 1:  Listen And 

Read 
Khuyến khích 

110.  Ông Nguyễn Xuân Tuyên 
Trường THCS Huỳnh Thị Lựu, 

thành phố Hội An 
Bài: Trình bày và in trang tính Khuyến khích 

111.  Bà Lê Thị Nhật Ny 
Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, 

thành phố Hội An 
§1,2 Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Khuyến khích 

112.  Ông Đặng Trần Công Hòa 
Trường THCS Chu văn An, thành 

phố Hội An 
§9. Hình chữ nhật Khuyến khích 

113.  Bà Phạm Thị Hiền 
Trường THCS Kim Đồng, thành phố 

Hội An 
§1, §2. Hình hộp chữ nhật Khuyến khích 

114.  Bà Trần Thị Lệ Quý 
Trường TH và THCS Lý Thường 

Kiệt, thành phố Hội An 
§3. Góc nội tiếp Khuyến khích 

115.  Bà Trần Thị Kim Liên 
Trường PTDTNT THCS Nam 

Giang, huyện Nam Giang 

Unit 7: Saving Energy - Lesson 1: Getting 

started + Listen & Read 
Nhì 

116.  Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Trường PTDTNT THCS Nam 

Giang, huyện Nam Giang 
Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Ba 

117.  Bà Hiền Thị Thu Hương 
Trường PTDTBT THCS LX Đắc 

Pring - Đắc Pre, huyện Nam Giang 
Unit 9: At Home And Away Lesson 4: B3 Ba 

118.  Bà Bling Nhuận 
Trường PTDTBT THCS cụm xã  

Chà Vàl - Zuôich, huyện Nam Giang 

Chủ đề 7: Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh 

thổ Việt Nam. Vùng biển Việt Nam - Bài 24 
Khuyến khích 

119.  Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng 
Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện 

Nam Giang 
Bài 27: Điều chế oxi- phản ứng phân hủy 

Khuyến 

Khích 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

120.  Bà Nguyễn Thị Lệ Giang 
Trường TH-THCS Tà Pơơ, huyện 

Nam Giang 
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh Khuyến khích 

121.  Bà Đỗ Thị Phú 
Trường THCS Trà Mai, huyện Nam 

Trà My 
Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ Nhì 

122.  Ông Nguyễn Đại Sơn 
Trường PTDTBT THCS Trà Tập, 

huyện Nam Trà My 

§1,2.CĐ: Khái niệm biểu thức đại số. Giá trị 

của một biểu thức đại số 
Ba 

123.  Bà Ngô Thị Phượng 
Trường PTDTBT THCS Trà Cang, 

huyện Nam Trà My 
Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng Khuyến khích 

124.  Ông Nguyễn Thanh Bão 
Trường PTDTBT THCS Trà Vân, 

huyện Nam Trà My 
Đồ dùng loại điện cơ. Quạt điện Khuyến khích 

125.  Bà Trương Thị Ánh Nhung 
Trường THCS Trà Mai, huyện Nam 

Trà My 
Cuộc sống quanh em (tt) Khuyến khích 

126.  Bà Đinh Thị Mia 
Trường PTDTBT THCS Trà Tập, 

huyện Nam Trà My 
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Khuyến khích 

127.  Ông Nguyễn Thị Ngọc 
Trường PTDTBT THCS Trà Don, 

huyện Nam Trà My 
§6. Đối xứng trục Khuyến khích 

128.  Ông Nguyễn Phước Quang 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Nông Sơn 
Cuộc sống quanh em (tt) Nhì 

129.  Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh 
Trường TH và THCS Nguyễn Văn 

Trỗi, huyện Nông Sơn 

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ 

tài nguyên, môi trường biển - đảo 
Khuyến khích 

130.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 
Trường TH và THCS Trần Quý Cáp, 

huyện Nông Sơn 
Bài 31: Tính chất, ứng dụng của hidro 

Khuyến 

Khích 

131.  Ông Nguyễn Văn Thành 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Nông Sơn 

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 

1527)  (Tiết 3) 
Khuyến khích 

132.  Bà Phan Thị Tố Nga 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Nông Sơn 
Quê hương Khuyến khích 

133.  Bà Phạm Thị Hồng Uyên 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Nông Sơn 
Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian Khuyến khích 

134.  Bà Nguyễn Thuý Vi 
Trường TH và THCS Võ Chí Công, 

huyện Nông Sơn 

Unit 10: Health And Hygiene -Lesson 1: A 1, 

A4 
Khuyến khích 

135.  Bà Nguyễn Thị Trà My Trường THCS Phan Châu Trinh, Unit 7: Saving Energy - Lesson 4: Language Khuyến khích 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

huyện Nông Sơn Focus 

136.  Bà Trương Thanh Khương 
Trường THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Núi Thành 
§11. Hình thoi Nhất 

137.  Bà Mai Thị Vân 
Trường THCS Lý Thường Kiệt, 

huyện Núi Thành 
Bài 28. Khai thác  rừng Ba 

138.  Bà Lý Phương Dung 
Trường THCS Hoàng Diệu, huyện 

Núi Thành 

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng 

chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) 
Ba 

139.  Bà Trần  Thị Minh Phụng 
Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, 

huyện Núi Thành 
Unit 14: FREETIME FUN - Lesson 2:  A3 Ba 

140.  Bà Nguyễn Mai Vi 
Trường THCS Lý Thường Kiệt, 

huyện Núi Thành 

§4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam 

giác. 
Ba 

141.  Bà Đinh Thị Châu Tú 
Trường THCS Phan Bá Phiến, huyện 

Núi Thành 
Bài 37. Thức ăn vật nuôi Khuyến khích 

142.  Ông Nguyễn Trường Trung 
Trường THCS Kim Đồng, huyện 

Núi Thành 
Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mỹ (tt) Khuyến khích 

143.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Lành 
Trường THCS Phan Bá Phiến, huyện 

Núi Thành 

BÀI TD VỚI CỜ: - Ôn động tác vươn thở; 

tay; chân. Học động tác lườn; bụng. 
Khuyến khích 

144.  Bà Huỳnh Thị Phương Thảo 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, 

huyện Núi Thành 
Axetilen 

Khuyến 

Khích 

145.  Bà Nguyễn Thị Diệu Phú 
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Núi Thành 
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài Khuyến khích 

146.  Bà Nguyễn Hoàng Trinh 
Trường THCS Phan Bá Phiến, huyện 

Núi Thành 

Tỉ lệ mặt người - Tiết 34: Mô phỏng mặt nạ 

Tuồng 
Khuyến khích 

147.  Bà Nguyễn Thị Thảo 
Trường THCS Phan Bá Phiến, huyện 

Núi Thành 

Chủ đề: Dấu câu:- Trò chơi trải nghiệm 

“Chúng em là dấu câu” 
Khuyến khích 

148.  Bà Đặng Thị Hoài Phương 
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Núi Thành 
Tức cảnh Pác Bó Khuyến khích 

149.  Bà Võ Thị Mỹ Hạnh 
Trường THCS Lý Thường Kiệt, 

huyện Núi Thành 

Bài 49: Đa dạng của lớp thú 

(tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi 

Khuyến 

Khích 

150.  Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, 

huyện Núi Thành 

§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm 

đến dây 
Khuyến khích 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

151.  Bà Giao Thị Trúc Duyên 
Trường THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Núi Thành 
Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. Khuyến khích 

152.  Bà Nguyễn Thị Như Trang 
Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện 

Phú Ninh 
Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam Nhì 

153.  Bà Bùi Thị Quỳnh Lý 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

huyện Phú Ninh 
Mùa xuân nho nhỏ Ba 

154.  Bà Phan Thị Ngọc Diễm 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Phú Ninh 
Bài 50: Vệ sinh mắt Ba 

155.  Bà Huỳnh Thị Gái 
Trường THCS Trần Phú, huyện Phú 

Ninh 
Unit 14: Freetime Fun - Lesson 3:  B1 Ba 

156.  Ông Đinh Văn Phúc 
Trường THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Phú Ninh 
Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Khuyến khích 

157.  Bà Nguyễn Thị Nga 
Trường THCS Tam Lộc, huyện Phú 

Ninh 
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích 

158.  Bà Nguyễn Thị Thương 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

huyện Phú Ninh 
Dầu mỏ và khí thiên nhiên. Nhiên liệu 

Khuyến 

Khích 

159.  Bà Trần Thị Liễu 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Phú Ninh 
Bài 25: Phong trào Tây Sơn (Tiết 1) Khuyến khích 

160.  Bà Trương Thị Diễm My 
Trường THCS Phan Châu Trinh, 

huyện Phú Ninh 

Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Lê - Tiết 19: 

Tìm hiểu mĩ thuật Việt Nam thời Lê từ thế kỉ 

XV đến đầu tk XVIII 

Khuyến khích 

161.  Ông Nguyễn Ngọc Na 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Phú Ninh 

Tỉ lệ mặt người - Tiết 35: Trưng bày và giới 

thiệu sản phẩm 
Khuyến khích 

162.  Bà Dương Thị Ánh Vân 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Phú Ninh 
Câu cầu khiến Khuyến khích 

163.  Bà Trần Nữ Ngọc Thảo 
Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện 

Phú Ninh 
Bài 48: Quần thể người Khuyến khích 

164.  Bà Võ Thị Mộng Điệp 
Trường THCS Tam Lộc, huyện Phú 

Ninh 

Unit 12: A Vacation Abroad -Lesson 1: 

Getting started +  Listen And Read 
Khuyến khích 

165.  Ông Lê Viết Đa 
Trường THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Phú Ninh 

Unit 15:  Computers - Lesson 6:   Language 

Focus 
Khuyến khích 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-48-quan-the-nguoi.jsp
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

166.  Bà Đào Thị Phương Thảo 
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Phú Ninh 

Unit 9: Natural Disasters -Lesson 1: Getting 

started + Listen & Read 
Khuyến khích 

167.  Bà Trương Thị Kim Dư 
Trường THCS Trần Phú, huyện Phú 

Ninh 
§6. Cộng trừ đa thức Khuyến khích 

168.  Bà Nguyễn Thị Vân Hà 
Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện 

Phú Ninh 
§1. Định lý Talet trong tam giác Khuyến khích 

169.  Bà Nguyễn Thị My Lê 
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Phú Ninh 
Bài 42: Thấu kính hội tụ. Khuyến khích 

170.  Bà A Lăng Thị Tuyết 
Trường TH và THCS Phước Hiệp, 

huyện Phước Sơn 
Bài 26.  Trồng cây rừng Khuyến khích 

171.  Bà Trương Hồng Phương 
Trường TH và THCS Phước Hiệp, 

huyện Phước Sơn 
Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. Khuyến khích 

172.  Bà Phạm Thị Kim Huệ 
Trường TH và THCS Phước Thành, 

huyện Phước Sơn 

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học 

hữu cơ 

Khuyến 

Khích 

173.  Bà Bùi Thị Duyên 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Phước Sơn 

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng 

khởi nghĩa tháng Tám 1945 
Khuyến khích 

174.  Bà Võ Thị Diệu 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Phước Sơn 

Liên kết câu và liên kết đoạn văn; Luyện tập 

Liên kết câu và liên kết đoạn văn 
Khuyến khích 

175.  Bà Lê Thị Thanh Nghị 
Trường PTDTBT THCS Phước 

Chánh, huyện Phước Sơn 
Bài 46. Thỏ 

Khuyến 

Khích 

176.  Bà Mai Thị Thu Thủy 
Trường TH và THCS Kim Đồng, 

huyện Phước Sơn 

Unit 11: Travelling Around Vietnam – 

Lesson 1: Getting started + Listen And Read 
Khuyến khích 

177.  Bà Phan Thị Kim Mai 
Trường PTDTBT THCS Phước 

Chánh, huyện Phước Sơn 
§3. Đơn thức Khuyến khích 

178.  Bà Lê Hải Âu 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Phước Sơn 

§1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối 

xứng của đường tròn 
Khuyến khích 

179.  Bà Trần Thị Phương Mai 
Trường THCS Quế Phong, huyện 

Quế Sơn 

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng 

chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-

1953) 

Nhì 

180.  Bà Trịnh Thị Hà Thu 
Trường THCS Quế Mỹ 2, huyện 

Quế Sơn 
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh Nhì 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

181.  Ông Võ Tư 
Trường THCS Quế Phú, huyện Quế 

Sơn 
Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương. Ba 

182.  Bà Phạm Thị Thanh 
Trường THCS Quế Thuận, huyện 

Quế Sơn 
Bài 9. Làm việc với dãy số Ba 

183.  Bà Nguyễn Thị Bích Huệ 
Trường THCS Đông Phú, huyện Quế 

Sơn 
§5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Ba 

184.  Bà Đoàn Thị Phi Yến 
Trường THCS Quế Hiệp, huyện Quế 

Sơn 

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính 

hội tụ. 
Ba 

185.  Bà Đinh Vũ Kiều Trang 
Trường THCS Đông Phú, huyện Quế 

Sơn 
Học hát bài : Khát vọng mùa xuân Khuyến khích 

186.  Bà Lê Thị Hồng Phước 
Trường THCS Quế Mỹ 1, huyện 

Quế Sơn 

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 

(Tiết 1) 
Khuyến khích 

187.  Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 
Trường THCS Quế Châu, huyện Quế 

Sơn 
Rượu Etylic. 

Khuyến 

Khích 

188.  Bà Nguyễn Thị Quý 
Trường THCS Quế Long, huyện Quế 

Sơn 
Viếng lăng Bác Khuyến khích 

189.  Bà Trần Nguyễn Kim Phi 
Trường THCS Quế Thuận, huyện 

Quế Sơn 
Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác Khuyến khích 

190.  Bà Đoàn Thị Bích Hồng 
Trường THCS Quế Minh, huyện 

Quế Sơn 
Unit 14: FREETIME FUN - Lesson 4:  B4 Khuyến khích 

191.  Ông Trần Văn Lư 
Trường THCS Quế Phong, huyện 

Quế Sơn 

§5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường 

tròn 
Khuyến khích 

192.  Bà Nguyễn Thị Nhung 
Trường THCS Lê Hồng Phong, 

thành phố Tam Kỳ 

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 

1527)  (Tiết 2) 
Nhất 

193.  Bà Nguyễn Ngọc Minh Trúc 
Trường THCS Lý Thường Kiệt, 

thành phố Tam Kỳ 
Hành động nói Nhì 

194.  Bà Trần Thị Kiều Hạnh 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, 

thành phố Tam Kỳ 
Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Ba 

195.  Bà Đào Thị Thu Thủy 
Trường THCS Chu Văn An, thành 

phố Tam Kỳ 
Protein Ba 

196.  Bà Nguyễn Thị Tám Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Giao thông (tt) Ba 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

thành phố Tam Kỳ 

197.  Bà Nguyễn Thị Lê 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, 

thành phố Tam Kỳ 
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Ba 

198.  Ông Nguyễn Hùng Cường 
Trường THCS Nguyễn Huệ, thành 

phố Tam Kỳ 
Đá cầu (Tiết 5) Khuyến khích 

199.  Bà Đỗ Thị Liễu 
Trường THCS Lê Hồng Phong, 

thành phố Tam Kỳ 
Chủ đề: Dấu câu:- Dấu gạch ngang. Khuyến khích 

200.  Bà Nguyễn Thị Minh Nhị 
Trường THCS Nguyễn Huệ, thành 

phố Tam Kỳ 
Câu trần thuật Khuyến khích 

201.  Bà Trần Thị Kiều Oanh 
Trường THCS Thái Phiên, thành phố 

Tam Kỳ 
Bàn luận về phép học Khuyến khích 

202.  Bà Lê Thu Hằng 
Trường THCS Lê Lợi, thành phố 

Tam Kỳ 
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic) Khuyến khích 

203.  Ông Huỳnh Văn Châu 
Trường THCS Lý Tự Trọng, thành 

phố Tam Kỳ 
Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học Khuyến khích 

204.  Bà Bùi Thị Trang 
Trường THCS Nguyễn Du, thành 

phố Tam Kỳ 
Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận Khuyến khích 

205.  Bà Hoàng Thị Nhung 
Trường THCS Nguyễn Khuyến, 

thành phố Tam Kỳ 

Unit 10: Life On Other Planets  - Lesson 3: 

Language Focus 
Khuyến khích 

206.  Bà Nguyễn Thị Bé Trang 
Trường THCS Lê Lợi, thành phố 

Tam Kỳ 
Bài: Sắp xếp và lọc dữ liệu Khuyến khích 

207.  Ông Phan Đình Hiếu 
Trường THCS Lê Hồng Phong, 

thành phố Tam Kỳ 

Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh 

Audacity 
Khuyến khích 

208.  Bà Ngô Thị Mỹ Thủy 
Trường THCS Lý Tự Trọng, thành 

phố Tam Kỳ 
§3. Phương trình bậc hai một ẩn Khuyến khích 

209.  Ông Trần Mậu Vĩnh 
Trường THCS Chu Văn An, thành 

phố Tam Kỳ 

§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường 

xiên, đường xiên và hình chiếu 
Khuyến khích 

210.  Bà Lê Thị Thu Thuỷ 
Trường THCS Nguyễn Du, thành 

phố Tam Kỳ 
§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Khuyến khích 

211.  Bà Phan Thị Thanh Hiến 
Trường THCS Lê Lợi, thành phố 

Tam Kỳ 

§3. Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích 

hình cầu 
Khuyến khích 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-57-tuyen-tuy-va-tuyen-tren-than.jsp
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

212.  Bà  Phạm Thị Thanh Hương  
Trường THCS Nguyễn Du, thành 

phố Tam Kỳ 
Bài 25: Hiệu điện thế. Khuyến khích 

213.  Bà Đặng Thị Bích Nga 
Trường PTDTNT THCS Tây Giang, 

huyện Tây Giang 
§2.Đường kính và dây của đường tròn. Nhì 

214.  Bà Lê Thị Anh Đào 
Trường PTDTNT THCS Tây Giang, 

huyện Tây Giang 

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ 

đóng thuế 
Khuyến khích 

215.  Ông Phan Văn Khoa 
Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện 

Thăng Bình 
Đá cầu (Tiết 2) Khuyến khích 

216.  Bà Nguyễn Thị Thu Sương 
Trường THCS Lý Thường Kiệt, 

huyện Thăng Bình 
§2. Diện tích hình chữ nhật Khuyến khích 

217.  Ông Võ Tấn Tùng 
Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện 

Thăng Bình 
Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng. 

Khuyến 

Khích 

218.  Bà Trịnh Thị Hồng 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Tiên Phước 

Bài 46. Phòng, trị bệnh thông thường cho vật 

nuôi. 
Nhất 

219.  Ông Lê Nguyễn Chí Thạch 
Trường THCS Lê Hồng Phong, 

huyện Tiên Phước 
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính Nhất 

220.  Bà Lê Trường Cẩm Duyên 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Tiên Phước 

§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều; §8. 

Diện tích xung quanh của hình chóp đều; §9. 

Thể tích của hình chóp đều 

Nhất 

221.  Bà Phạm Thị Na 
Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện 

Tiên Phước 
Cách làm bài văn lập luận chứng minh Nhì 

222.  Bà Tô Vũ Minh Lài 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Tiên Phước 

Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ 

có điều kiện 
Nhì 

223.  Bà Võ Thị Mỹ Duyên 
Trường THCS Lê Văn Tám, huyện 

Tiên Phước 
§8. Cộng, trừ đa thức một biến Nhì 

224.  Bà Triệu Hoàng Thanh Trà 
Trường THCS Trần Ngọc Sương, 

huyện Tiên Phước 
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước Ba 

225.  Bà Nguyễn Thị Hồng Hằng 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Tiên Phước 
Bài 25: Phong trào Tây Sơn (Tiết 3) Ba 

226.  Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên 
Trường THCS Lê Văn Tám, huyện 

Tiên Phước 

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di 

chuyển 
Ba 
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Số 

TT 

Ông/

Bà 
Tên cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

227.  Bà Ngô Thị Lan 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Tiên Phước 
Unit 9: Natural Diasters Lesson 2: Read Ba 

228.  Bà Hồ Vũ Lệ 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Tiên Phước 
§6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau Ba 

229.  Bà Võ Thị Luật 
Trường TH và THCS Trần Quốc 

Toản, huyện Tiên Phước 
Bài 31. Giống vật nuôi Khuyến khích 

230.  Bà Trần Thị Mai 
Trường THCS Trần Ngọc Sương, 

huyện Tiên Phước 
Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương. Khuyến khích 

231.  Bà Huỳnh Mỹ An 
Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, 

huyện Tiên Phước 
Chủ đề 10: Các miền địa lí tự nhiên - Bài 41 Khuyến khích 

232.  Bà Văn Thị Cẩm Tiên 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Tiên Phước 

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 

(Tiết 2) 
Khuyến khích 

233.  Ông Lê Xuân Huân 
Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, 

huyện Tiên Phước 

BÀI TD VỚI CỜ: - Ôn động tác vươn thở; 

tay; chân; lườn; bụng; phối hợp; thăng bằng. 
Khuyến khích 

234.  Ông Trần Đức Phùng 
Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện 

Tiên Phước 

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-

1954) 

Khuyến khích 

235.  Bà Trà Thị Thảo Nguyên 
Trường TH và THCS Trần Quốc 

Toản, huyện Tiên Phước 

Một số  tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ 

thuật Italia thời kì phục hưng (tt) 
Khuyến khích 

236.  Bà Phan Thị Bích Đào 
Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện 

Tiên Phước 
Sang thu (tt) Khuyến khích 

237.  Bà Võ Thị Hiệu 
Trường THCS Quang Trung, huyện 

Tiên Phước 
Unit 12: LET’S EAT - Lesson 1:  A1,2 Khuyến khích 

238.  Bà Nguyễn Thị Thúy Kim 
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

huyện Tiên Phước 

Unit 12: A Vacation Abroad - Lesson 3: 

Listen 
Khuyến khích 

239.  Bà Nguyễn Thị Kim Hương 
Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện 

Tiên Phước 
§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Khuyến khích 

240.  Ông Nguyễn Đình Thành 
Trường THCS Quang Trung, huyện 

Tiên Phước 
§6.Cung chứa góc Khuyến khích 

241.  Bà Phan Thị Thảo 
Trường TH và THCS Nguyễn Du, 

huyện Tiên Phước 
Bài 44: Thấu kính phân kì. Khuyến khích 
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2. Nhóm cá nhân: 

Số 

TT 
Nhóm cá nhân Đơn vị Tên bài giảng Đạt giải 

1.  Nhóm Giáo dục thể chất 
Trường THCS Trần Cao Vân, huyện 

Duy Xuyên 

BÀI TD VỚI CỜ- Ôn động tác vươn thở; 

tay; chân; lườn; bụng; phối hợp; thăng bằng, 

nhảy; điều hòa 

Khuyến khích 

2.  Nhóm Toán 
Trường PTDTNT THCS Hiệp Đức, 

huyện Hiệp Đức 
§3. Biểu đồ Nhì 

3.  Nhóm Ngữ văn - Tiếng Anh 
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Hiệp Đức 
Cách làm bài văn lập luận giải thích Khuyến khích 

4.  Nhóm Ngữ văn 
Trường TH và THCS Lý Thường 

Kiệt, huyện Hiệp Đức 
Bàn về đọc sách Khuyến khích 

5.  Nhóm Tiếng Anh 
Trường TH và THCS Nguyễn Trãi, 

huyện Hiệp Đức 

Unit 6: The Environment - Lesson 4: 

Language Focus 
Khuyến khích 

6.  Tổ Xã hội 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Phú Ninh 

Bài 25  Những năm đầu của cuộc kháng 

chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946 - 

1950) 

Khuyến khích 

7.  Tổ Tự nhiên 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

huyện Phú Ninh 
§4. Diện tích hình thang Khuyến khích 

8.  Tổ Tự nhiên 
Trường THCS Tam Lộc, huyện Phú 

Ninh 

§4. Vị trí tương đối của đường thẳng và 

đường tròn 
Khuyến khích 

9.  Nhóm Ngữ văn 
Trường THCS Đông Phú, huyện Quế 

Sơn 
Ôn tập văn học Ba 

 

Danh sách này gồm có 241 cá nhân và 09 nhóm cá nhân đạt giải,  

trong đó có: 08 giải Nhất, 26 giải Nhì, 41 giải Ba và 175 giải Khuyến khích ./. 
 

 

 


